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Câu 1: Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước có tính chất gì?
A. Bắt buộc. B. Tự nguyện. C. Không bắt buộc. D. Cưỡng chế.

Câu 2: Những người có thu nhập cao trong doanh nghiệp phải trích một khoản tiền từ phần thu
nhập để nộp vào ngân sách nhà nước theo loại thuế gì?

A. Thuế giá trị gia tăng. B. Thuế thu nhập cá nhân.
C. Thuế tiêu thụ đặc biệt. D. Thuế nhập khẩu.

Câu 3: Loại thuế nhằm điều tiết việc sản xuất và tiêu dùng xã hội cũng như nhập khẩu hàng hoá
được gọi là gì?

A. Thuế giá trị gia tăng. B. Thuế thu nhập cá nhân.
C. Thuế nhập khẩu. D. Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Câu 4: Doanh nghiệp sản xuất ô tô A bán xe ô tô, trong quá trình vận hành, tử máy khói bụi từ
xe ô tô gây ô nhiễm môi trường, vậy doanh nghiệp A phải đóng loại thuế gì?

A. Thuế giá trị gia tăng. B. Thuế bảo vệ môi trường.
C. Thuế nhập khẩu. D. Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Câu 5: Loại thuế nào sau đây không thuộc thuế trực thu?
A. Thuế thu nhập doanh nghiệp. B. Thuế sử dụng đất nông nghiệp.
C. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. D. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

Câu 6: Loại thuế điều tiết trực tiếp vào thu nhập hoặc tài sản của người nộp thuế gọi là gì?
A. Thuế giá trị gia tăng. B. Thuế tiêu thụ đặc biệt.
C. Thuế gián thu. D. Thuế trực thu.

Câu 7: Loại thuế được cộng vào giá bán hàng hóa, dịch vụ và do người tiêu dùng trả khi sử dụng
sản phẩm đó được gọi là gì?

A. Thuế giá trị gia tăng. B. Thuế thu nhập doanh nghiệp.
C. Thuế thu nhập cá nhân. D. Thuế bảo vệ môi trường.

Câu 8: Hành vi trốn thuế từ 100 triệu đồng trở lên sẽ bị khép vào tội gì?
A. hình sự. B. dân sự. C. hành chính. D. kỉ luật.

Câu 9: Theo quy định của pháp luật, thuế là khoản thu mang tính
A. bắt buộc. B. tự nguyện. C. thỏa thuận. D. điều hòa.

Câu 10: Thuế là nguồn thu chính của
A. các hộ kinh doanh. B. các doanh nghiệp.
C. ngân sách gia đình. D. ngân sách nhà nước.

Câu 11: Một trong những vai trò của thuế biểu hiện ở việc, nhà nước sử dụng thuế là một trong
những công cụ để

A. điều tiết sản xuất. B. triệt tiêu sản xuất.
C. thu hồi vốn đầu tư. D. phân bổ vốn đầu tư.

Câu 12: Một trong những vai trò của thuế biểu hiện ở việc, nhà nước sử dụng thuế là một trong
những công cụ để

A. điều tiết thu nhập. B. đầu cơ tích trữ.
C. kiềm chế tăng trưởng. D. gia tăng thất nghiệp.



Câu 13: Một trong những vai trò của thuế biểu hiện ở việc nhà nước sử dụng thuế là một trong
những công cụ để thực hiện

A. công bằng xã hội. B. gia tăng lạm phát. C. thủ đoạn phi pháp. D. đầu cơ tích trữ.
Câu 14: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò của thuế?

A. Thuế là công cụ để kiềm chế lạm phát, bình ổn giá cả.
B. Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước.
C. Thuế là công cụ quan trọng đề Nhà nước điều tiết thị trường.
D. Thuế góp phần điều tiết thu nhập, trong xã hội.

Câu 15: Thuế trực thu là gì?
A. Thuế tính trên giá trị của hàng hoá trên thị trường.
B. Thuế gián tiếp thông qua giá cả hàng hoá, dịch vụ.
C. Thuế điều tiết trực tiếp vào thu nhập hoặc tài sản của người nộp thuế.
D. Thuế điều tiết trực tiếp vào giá cả của hàng hoá trên thị trường.

Câu 16: Thuế gián thu là gì?
A. Thuế thu được từ người có thu nhập cao.
B. Thuế điều tiết gián tiếp thông qua giá cả hàng hoá, dịch vụ.
C. Thuế đánh vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp.
D. Thuế thu được từ khoản tiền mà người mua phải trả cho người bán.

Câu 17:Một trong những vai trò của thuế đó là
A. nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước.
B. nguồn thu duy nhất của ngân sách nhà nước.
C. nguồn tài chính quan trọng của mỗi gia đình
D. nguồn tài chính quan trọng của doanh nghiệp.

Câu 18: Trong quá trình quản lý nền kinh tế, công cụ quan trọng nhất để điều hành nền kinh tế là
A. thuế. B. tuyên truyền. C. giáo dục. D. công nghệ.

Câu 19: Theo quy định của pháp luật về thuế, nội dung nào dưới đây không thể hiện vai trò của
thuế?

A. Thực hiện công bằng xã hội. B. Điều tiết thị trường tiêu dùng.
C. Điều tiết thu nhập trong xã hội. D. Gia tăng sự lệ thuộc vào nhà nước

Câu 20: Đối với ngân sách nhà nước, thuế không chỉ là phần thu quan trọng nhất mà còn mang
tính chất

A. nhất thời, cục bộ. B. ổn định lâu dài.
C. tượng trưng lệ thuộc. D. tạm thời dễ thay đổi

Câu 21: Loại thuế nào dưới đây mà nhà nước sẽ thu trực tiếp từ phần thu nhập của thể nhân hoặc
pháp nhân.

A. Thuế trực thu. B. Thuế gián thu.
C. Thuế giá trị gia tăng. D. Thuế bảo vệ môi trường.

Câu 22: Loại thuế nào dưới đây có đặc điểm đó là người nộp thuế đồng thời là người chịu thuế?
A. Thuế trực thu. B. Thuế gián thu. C. Thuế xuất khẩu. D. Thuế nhập khẩu.

Câu 23:Một trong những đặc điểm của thuế trực thu là người nộp thuế đồng thời là người
A. chịu thuế. B. hưởng thuế. C. sản xuất. D. tiêu dùng

Câu 24: Loại thuế nào dưới đây mà nhà nước thông qua việc thu thuế của người sản xuất, kinh
doanh dịch vụ, hàng hóa nhằm động viên thu nhập một phần của người tiêu dùng sử dụng dịch
vụ/ hàng hóa.

A. Thuế trực thu. B. Thuế gián thu.
C. Thuế thu nhập doanh nghiệp. D. Thuế thu nhập cá nhân.

Câu 25: Loại thuế nào dưới mà người chịu thuế và người nộp thuế không cùng là một?
A. Thuế trực thu. B. Thuế gián thu.
C. Thuế giá trị gia tăng. D. Thuế sử dụng đất.



Câu 26:Một trong những đặc điểm của thuế gián thu là góp phần điều tiết gián tiếp vào thu nhập
của người

A. sản xuất. B. tiêu dùng. C. kinh doanh. D. doanh nghiệp
Câu 27: Loại thuế nào dưới đây là hình thức thuế trực thu?

A. Thuế thu nhập cá nhân. B. Thuế xuất khẩu.
C. Thuế nhập khẩu. D. Thuế môi trường.

Câu 28: Loại thuế nào dưới đây là hình thức thuế trực thu?
A. Thuế thu nhập doanh nghiệp. B. Thuế giá trị gia tăng.
C. Thuế tiêu thụ đặc biệt. D. Thuế bảo vệ môi trường.

Câu 29: Loại thuế nào dưới đây là hình thức thuế trực thu?
A. Thuế tài nguyên. B. Thuế bảo vệ môi trường.
C. Thuế xuất khẩu. D. Thuế môn bài.

Câu 30: Loại thuế nào dưới đây là hình thức thuế gián thu?
A. Thuế giá trị gia tăng. B. Thuế thu nhập cá nhân.
C. Thuế thu nhập doanh nghiệp. D. Thuế khai thác tài nguyên

Câu 31: Loại thuế nào dưới đây là hình thức thuế gián thu?
A. Thuế xuất nhập khẩu. B. Thuế thu nhập cá nhân.
C. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp D. Thuế sử dụng đất nông nghiệp

Câu 32: Theo quy định của pháp luật, những người có thu nhập cao phải trích nộp một khoản
tiền từ phần thu nhập của mình để nộp vào ngân sách được gọi là

A. thuế giá trị gia tăng. B. thuế thu nhập cá nhân.
C. thuế tiêu thụ đặc biệt. D. thuế bảo vệ môi trường.

Câu 33: Loại thuế thu trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ
sản xuất, lưu thông và tiêu dùng ở trong nước được gọi là

A. thuế giá trị gia tăng. B. thuế thu nhập cá nhân.
C. thuế tiêu thụ đặc biệt. D. thuế bảo vệ môi trường.

Câu 34: Khoản tiền mà bắt buộc các cá nhân và tổ chức khi tiến hành hoạt động kinh doanh theo
quy định của pháp luật được gọi là

A. thuế B. viện trợ. C. vay nợ. D. hỗ trợ.
Câu 35: Loại thuế thu vào các hàng hóa, dịch vụ đặc biệt được gọi là thuế

A. tiêu thụ đặc biệt. B. thu nhập cá nhân.
C. giá trị gia tăng. D. thu nhập doanh nghiệp.

Câu 36: Loại thuế thu vào các hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường được gọi
là thuế

A. bảo vệ môi trường. B. thu nhập cá nhân.
C. giá trị gia tăng. D. thu nhập doanh nghiệp.

Câu 37: Công dân thực hiện tốt pháp luật về thuế khi thực hiện hành vi nào dưới đây?
A. làm giả hồ sơ nộp thuế. B. gian lận kê khai nộp thuế.
C. kê khai đầy đủ hồ sơ thuế. D. hủy hoại hồ sơ thuế.

Câu 38: Theo quy định của pháp luật, người nộp thuế có nghĩa vụ
A. hưởng các ưu đãi vế thuế. B. kê khai chính xác hồ sơ thuế.
C. được cung cấp thông tin về thuế. D. được cấp mã số thuế.

Câu 39: Khoản thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ
sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng là thuế

A. giá trị gia tăng B. thu nhập doanh nghiệp
C. xuất nhập khẩu D. tiêu thụ đặc biệt

Câu 40: Thuế thu đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hoá, kinh doanh dịch vụ
thuộc diện Nhà nước cần thiết điều tiết tiêu dùng là...



A. thuế giá trị gia tăng. B. thuế thu nhập doanh nghiệp.
C. thuế xuất nhập khẩu. D. thuế tiêu thụ đặc biệt.

Câu 41: Loại thuế nào do các nhà sản xuất, thương nhân hoặc người cung cấp dịch vụ nộp cho
Nhà nước thông qua việc cộng số thuê này vào giá bán cho người tiêu dùng chịu?

A. Thuế trực thu B. Thuế Nhà nước C. Thuế gián thu D. Thuế địa phương
Câu 42: Vai trò nào sau đây không phải của thuê?

A. Thuế là nguồn thu quan trọng nhất cho ngân sách nhà nước.
B. Thuế là công cụ kích thích đầu tư nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
C. Thuế thực hiện công bằng an sinh xã hội.
D. Thuế là công cụ hiệu quả nhất để điều tiết thu nhập.

Câu 43: Loại thuê thu trực tiếp vào khoản thu nhập, lợi ích thu được của các tổ chức kinh tê
hoặc cá nhân được gọi là...

A. thuế trực thu. B. thuế Nhà nước. C. thuế gián thu. D. thuế địa phương.
Câu 44: Theo quy định của Luật Quản lý thuế, người nộp thuế có quyền

A. kê khai đầy đủ các loại thuế phải nộp.
B. nộp thuế đúng thời hạn quy định.
C. được cung cấp thông tin về việc nộp thuế.
D. đăng ký thuế khi tiến hành hoạt động phát sinh thuế

Câu 45: Theo quy định của Luật Quản lý thuế, người nộp thuế có quyền được
A. giữ bí mật thông tin về người nộp thuế. B. khai báo không trung thực về loại thuế.
C. tự quyết định thời gian nộp thuế. D. tự quyết định địa điểm nộp thuế.

Câu 46: Theo quy định của Luật Quản lý thuế, người nộp thuế có quyền được
A. hướng dẫn việc nộp thuế. B. chủ động số tiền nộp thuế.
C. từ chối nộp thuế khi kinh doanh. D. làm sai lệch hồ sơ nộp thuế.

Câu 47: Theo quy định của Luật Quản lý thuế, người nộp thuế có trách nhiệm
A. đăng ký mã số thuế khi kinh doanh. B. được hướng dẫn nộp thuế.
C. được cung cấp thông tin về thuế. D. được giữ bí mật thông tin người nộp.

Câu 48: Người nộp thuế thực hiện tốt trách nhiệm của mình khi
A. kê khai không trung thực. B. sử dụng hóa đơn giả.
C. nộp thuế chậm so với quy định. D. hoàn thiện đầy đủ hồ sơ thuế.

Câu 49: Nội dung nào dưới đây không nói về vai trò của thuế ?
A. Thuế là khoản thu ổn định lâu dài cho ngân sách nhà nước.
B. Thuế là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô của Nhà nước.
C. Thuế là công cụ điều tiết thu nhập thực hiện công bằng xã hội.
D. Thuế là phần thu nhập mà công dân nộp vào ngân sách nhà nước.

Câu 50: Căn cứ vào phương thức thu thuế, thuế được phân loại thành
A. thuế doanh nghiệp và thuế cá nhân. B. thuế tiêu dùng và thuế thu nhập.
C. thuế tiêu dùng và thuế tài sản. D. thuế trực thu và thuế gián thu.

Câu 51: Loại thuế nào dưới đây được thu trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh
trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng?

A. Thuế giá trị gia tăng. B. Thuế tiêu thụ đặc biệt.
C. Thuế thu nhập cá nhân. D. Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Câu 52: Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là:
A. doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế. B.mọi cá nhân tổ chức có thu nhập chịu thuế.
C. hộ gia đình tham gia quá trình sản xuất. D. người tiêu dùng các sản phẩm kinh doanh.

Câu 53: Công ty X nhập khẩu xe ô tô 4 chỗ nguyên chiếc không phải chịu loại thế nào dưới đây
với mặt hàng ô tô?

A. Thuế nhập khẩu. B. Thuế tiêu thụ đặc biệt.



C. Thuế giá trị gia tăng. D. Thuế thu nhập cá nhân.
Câu 54: Loại hàng hoá nào dưới đây phải chịu thuế bảo vệ môi trường?

A. Bao bì nhựa mỏng đựng hàng hoá.
B. Bao bì đóng gói sẵn hàng hoá.
C. Bao bì cá nhân nhập khẩu để đóng gói sản phẩm.
D. Bao bì mua trực tiếp của người sản xuất để đóng gói sàn phâm.

Câu 55: Công ty X ủy thác cho Công ty Z nhập khẩu một lô hàng từ Nhà sản xuất B qua cửa
khẩu biên giới. Chủ thể nào dưới đây phải nộp thuế nhập khấu'.’

A. Công ty X. B. Công ty Z.
C. Nhà sản xuất B. D. Công ty X và Nhà sản  xuất B.

Câu 56: Anh X được trao Giải thưởng Sao Đỏ vi là doanh nhân trẻ tiêu biểu trong năm, có nhiều
đóng góp cho đất nước. Trong trường hợp này anh X có thể phải đóng loại thuế nào theo quy
định của luật thuế

A. Thuế thu nhập cá nhân. B. Thuế sở hữu trí tuệ.
C. Thuế thu nhập doanh nghiệp. D. Thuế xuất nhập khẩu

Câu 57: Anh A làm nhân viên một công ty tư nhân, thu nhập mỗi tháng của anh là là 20 triệu
đồng, trừ các khoản miễn thuế và giảm trừ gia cảnh mà anh đực hưởng, anh A phải nộp thuế 150
000 đồng/tháng. Loại thuế anh phải nộp là thuế

A. Thuế giảm trừ gia cảnh. B. Thuế thu nhập cá nhân.
C. Thuế bảo vệ môi trường. D. Thuế môn bài.

Câu 58: Nhà nước áp dung các biện pháp đánh thuế suất rất cao đối với một số hàng hoá, dịch
vụ mang tính chất xa xỉ, không thực sự cần thiết như bia, rượu, thuốc lá, xỉ gà...: các dịch vụ như
kinh doanh xỏ số, casino, vũ trường...thuế đánh vào các hàng hóa có đặc điểm như trên được gọi
là

A. thuế tiêu thụ đặc biệt. B. thuế giá trị gia tăng.
C. thuế thu nhập cá nhân. D. thuế bảo vệ môi trường.

Câu 59: Công ty kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật X phải nộp thuế cao khi nhập khẩu thuốc trừ
cỏ, ngoài việc nộp thuế nhập khẩu theo quy định, công ty còn phải nộp loại thuế nào nữa mà loại
thuế này góp phần tái tạo môi trường

A. thuế tiêu thụ đặc biệt. B. thuế giá trị gia tăng.
C. thuế thu nhập cá nhân. D. thuế bảo vệ môi trường.

Câu 60: Chưa lập gia đình nhưng ngoài lương, chị P còn có một căn hộ cho thuê, mỗi năm thu
được 100 triệu đồng nên không phải nộp thuế. Năm ngoái, chị sử dụng tiền tiết kiệm mua thêm
một căn hộ để cho thuê nên tiền cho thuê tăng gấp đôi. Anh Q bạn chị, là cán bộ thuế - nhắc nhở
chị phải ra cơ quan thế để khai và nộp thuế. Vì sao chị P phải nộp thuế?

A. Vì để cân bằng mức độ giàu nghèo, tránh sự phân biệt đối xử.
B. Vì để lấy tiền của người giàu lo cho người nghèo.
C. Vì đây là việc làm bắt buộc đối với người dân.
D. Vì để tạo nên sự công bằng trong xã hội.

Câu 61: Bà H mở cửa hàng kinh doanh có đăng kí kinh doanh 8 loại mặt hàng và đóng thuế đầy
đù, nhưng khi ban quản lí thị trường kiếm tra thấy trong cửa hàng của bà có bán tới 12 loại mặt
hàng. Trong trường hợp này, bà H đã vi phạm nội dung nào về quyền và nghĩa vụ của công dân
khi thực hiện pháp luật về thuế?

A. Nộp thuế không đầy đủ. B. Nộp thuế quá hạn.
C. Kê khai thuế không đầy đủ. D. Không có hồ sơ nộp thuế.

Câu 62: Anh X được trao Giải thưởng Sao đỏ vì là doanh nhân trẻ tiêu biểu trong năm, có nhiều
đóng góp, đặc biệt là đóng thuế để tăng ngân sách nhà nước. Anh X đóng loại thuế nào dưới
đây ?

A. Thuế thu nhập doanh nghiệp. B. Thuế thu nhập cá nhân.



C. Thuế tiêu thụ đặc biệt. D. Thuế bảo vệ môi trường.
Câu 63: Doanh nghiệp A và B được cấp giấy phép khai thác khoáng sản. Hai doanh nghiệp này
không chỉ khai thác mà còn thu mua khoáng san từ chủ mối C. Gia đình bà G nhiều năm nay
thường đến các khu vực có mỏ đá quý này để khai thác và mua bán khoáng sản, một số người
dân địa phương cũng khai thác nhỏ lẻ sau đó bán lại cho chú mối C với thoả thuận, các loại thuế
do chủ mối C nộp. Loại thuế được áp dụng với việc khai thác khoáng sản trong trường hợp này
là gì?

A. Thuế thu nhập doanh nghiệp. B. Thuế bảo vệ tài nguyên, môi trường.
C. Thuế giá trị gia tăng. D. Thuế thu nhập cá nhân

Câu 64: Doanh nghiệp A và B được cấp giấy phép khai thác khoáng sản. Hai doanh nghiệp này
không chỉ khai thác mà còn thu mua khoáng san từ chủ mối C. Gia đình bà G nhiều năm nay
thường đến các khu vực có mỏ đá quý này để khai thác và mua bán khoáng sản, một số người
dân địa phương cũng khai thác nhỏ lẻ sau đó bán lại cho chú mối C với thoả thuận, các loại thuế
do chủ mối C nộp. Trong trường hợp này, loại thuế nào dưới đây các chủ thể không phải nộp

A. Thuế thu nhập doanh nghiệp. B. Thuế bảo vệ tài nguyên, môi trường.
C. Thuế giá trị gia tăng. D. Thuế xuất khẩu

Câu 65: Chị V là nhân viên kinh doanh của một công ty tài chính. Hàng tháng chị V được công
ty trả các khoản tiền như sau: lương cơ bản 10 triệu đồng, tiền công tác phí 7,5 triệu đồng, thu
nhập tăng thêm là 5 triệu đồng, tiền thuê nhà 1 triệu đồng. Trong trường hợp này chị V không
phải đóng thuế cho khoản tiền nào?

A. Lương cơ bản và tiền thuê nhà. B. Tiền công tác phí và lương cơ bản
C. Tiền thuê nhà và tiền công tác phí D. Tiền thuê nhà và thu nhập tăng thêm

Câu 66: Chị V là nhân viên kinh doanh của một công ty tài chính. Hàng tháng chị V được công
ty trả các khoản tiền như sau: lương cơ bản 10 triệu đồng, tiền công tác phí 7,5 triệu đồng, tiền
thuê nhà 1 triệu đồng, tiền thưởng 10 triệu đồng. Trong trường hợp này chị V phải đóng thuế
thu nhập cho khoản tiền nào?

A. Lương cơ bản và công tác phí B. Lương cơ bản, công tác phí và tiền thưởng

C. Lương cơ bản và tiền thuê nhà D. Lương cơ bản và tiền thưởng

Câu 67: Công ty cổ phần Z có trụ sở tại tỉnh X chuyên kinh doanh mặt hàng xe mô tô nhập khẩu.
Trong năm 2020, công ty nhập 100 chiếc xe mô tô dung tích xi lanh 150cm3 về Việt Nam để
bán. Đến cuối năm, công ty đã bán hết số xe trên cho khách hàng trong nước và đạt doanh thu 5
tỉ đồng. Trong trường hợp này, công ty Z không phải nộp loại thuế nào dưới đây?

A. Thuế nhập khẩu. B. Thuế xuất khẩu.
C. Thuế thu nhập doanh nghiệp. D. Thuế giá trị gia tăng

Câu 68: Xí nghiệp may mặc do ông Q làm giám đốc đi vào hoạt động được 2 năm không may bị
chập điện cháy kho hàng, xí nghiệp gặp khó khăn trong sán xuất kinh doanh, không thể nộp thuế
đúng thời hạn quy định. Trong trường hợp này, theo quy định của Luật quản lý thuế, ông Q cần
hoàn thiện các thủ tục gì để không vi phạm pháp luật về thuế?

A. Hồ sơ và tiền nộp thuế. B. Hồ sơ xin gia hạn nộp thuế.
C. Hồ sơ hỗ trợ tiền thiệt hại. D. Hồ sơ miễn thuế.

------ Hết ------


	TRƯỜNG THPT PHẠM THÁI BƯỜNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

